
Bộ TÀI CHỈNH 

Số: 10/2024/TT-BTC 

THÔNG Tư 

Quy đ ịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm đ ịnh đánh giá ỉrữ lượng khoáng sản và lệ phí 

cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 

Căn cứ Luật Phí và lệ phỉ ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cử Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

Củn cứ Luật Quản lý thuê ngày 13 thúng 6 năm 2019; 

Căn cử Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 nàm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dân thỉ hành một số điểu của Luật Phỉ và lệ 
phí; Nghị định sổ 82/2023/NĐ-CP ngày 28 thảng 11 nàm 2023 của Chính phù sửa 
đôi, bỏ sung một sô điêu của Nghị định sỏ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 
2016 cùa Chỉnh phủ quy định chi tiêt và hướng dán thi hành một sô điêu cùa Luật 
Phí và lệ phí; 

Cản cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 cùa 
Chính phù quy định chi tiết thi hành một sô điêu của Luật Khoảng sàn; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ26/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sỏ điêu của Luật Quàn lý thuê; Nghị định sô 
91/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2022 cùa Chỉnh phù sưa đôi, bô sung một 
số điểu của Nghị định sơ 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tỉêt một sô điêu cùa Luật Quản lý thuê; 

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 nãm 2020 của 
Chính phủ quy định vẻ thu tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị 
định sô 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định vê 
hóa đơn, chừng từ; 

Cân cứ Nghị định sổ Ỉ4/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của Bộ Tài chính; 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuê, phỉ và 
lệ phỉ; 

Bộ trướng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chê độ thu, 
nộp, quản lý và sứ dụng phí thâm định đánh giá trừ lượng khoáng sán và lệ phí 
cáp giây phép hoạt dộng khoáng sản. 
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Điều 1. Phạm vi điều ch ỉnh, đố i  tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định mức thu, chê dộ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định đánh giá trừ lượng khoáng sản và lộ phí câp giây phép hoạt dộng 
khoáng sản. 

2. Thông tư này áp dụng đôi với người nộp phí, lệ phí; tô chức thu phí, lệ 
phí; tô chức, cá nhân khác có liên quan đcn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm dịnh dánh giá trừ lượng khoáng sản và lộ phí câp giây phcp hoạt động 
khoáng sản. 

Điều 2. Ngườ i  nộp phí,  lệ phí 

1 ề Người nộp lộ phí theo quy định tại Thông tư này là tô chức, cá nhân được 
cơ quan nhà nước có thâm quyên câp giây phép hoạt động khoáng sản theo quy 
định của pháp luật vê khoáng sản. 

2. Người nộp phí theo quy định tại Thông tư này là tồ chức, cá nhân nộp hồ 
sơ đê nghị phê duyệt trừ lượng khoáng sản cho cơ quan quàn lý nhà nước có thâm 
quyên thâm dịnh, phê duyệt trừ lượng báo cáo thăm dò khoáng sản theo quy định 
cùa pháp luật vê khoáng sản. 

Điều 3. Tồ chức thu phí,  lệ phí 

1. Tô chức thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan nhà nước có 
thâm quyên câp giây phép hoạt động khoáng sàn theo quy định của pháp luật về 
khoáng sản. 

2. Tô chức thu phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan nhà nước có 
thâm quyên thâm định, phê duyệt trừ lượng báo cáo thăm dò khoáng sàn theo quy 
định của pháp luật vô khoáng sản. 

Điều 4. Mức thu phí,  lệ phí 

Mức thu phí thâm định đánh giá trừ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy 
phép hoạt động khoáng sản quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Điều 5. Kê khai,  thu, nộp phí,  lệ phí 

1. Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp lệ phí khi dược cấp giấy phép hoạt 
động khoáng sản, nộp phí theo thông báo của tô chức thu phí; phí, lộ phí nộp cho 
tồ chức thu phí, lệ phí theo hình thức quy định tại Thông tư so 74/2022/TT-BTC 
ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hình thức, 
thời hạn thu, nộp, kẽ khai các khoàn phí, lộ phí thuộc thâm quyên quy định cùa Bộ 
Tài chính. 

2. Chậm nhât ngày 05 hăng tháng, tô chức thu phí nộp toàn bộ sô phí thu 
được của tháng trước vào tài khoàn phí chờ nộp ngân sách của tô chức thu phí mờ 
tại Kho bạc Nhà nước. Tô chức thu phí, lệ phí thực hiện kc khai, thu, nộp phí, lệ 
phí theo quy định tại Thông tư số 74/2022/TT-BTC. 
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Điều 6. Quan lv và sử dụng phí 

1. Tô chức thu phí được đê lại 70% số tiền phí thu được đc trang trải chi phí 
cho hoạt động cung câp dịch vụ, thu phí theo quy dịnh tại khoản 4 Điêu 1 Nghị 
định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28 ngày 11 năm 2023 của Chính phu sừa đồi, bô 
sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 
cùa Chính phủ quy dịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cùa Luật Phí và 
lệ phí; nộp 30% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

2. Trường hợp tô chức thu phí là cơ quan nhà nước không thuộc diện được 
khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoàn 3 Điều 1 Nghị 
dịnh số 82/2023/NĐ-CP nộp toàn bộ tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 
Nguồn chi phí trang trài cho hoạt động thâm định, thu phí do ngân sách nhà nước 
bô trí trong dự toán cùa tô chức thu theo chê độ, định mức chi ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Điều khoan th ỉ  hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày 21 tháng 3 năm 2024. 

2. Thông tư này thay thê: 

a) Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ 
trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định đánh giá trừ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phcp hoạt động 
khoáng sànề 

b) Thông tư số 91/2021/TT-BTC ngày 21 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính sữa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 191/2016/TT-BTC 
ngày 08 tháng 11 năm 2016 cúa Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quàn lv và sử dụng phí thâm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lộ 
phí cấp giấy phép hoạt dộng khoáng sản và Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25 
tháng 6 năm 2018 của Bộ trường Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí thâm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ 
quan trung ương thực hiện thâm dịnh. 

3. Các nội dung khác liên quan dên việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng 
từ thu, công khai chê độ thu phí, lệ phí không đê cập tại Thông tư này được thực 
hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị dịnh sô 120/2016/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phù quy định chi tiêt và hướng dẫn thi 
hành một số điều cùa Luật Phí và lệ phí; Nghị định sô 82/2023/ND-CP; Luật Quàn 
lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phù 
quy định chi tiết một số đicu của Luật Ọuàn lý thuê; Nghị định sô 91/2022/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa dôi, bô sung một sô diêu của Nghị 
định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phù quy định chi 
tiết một số điều của Luật Quàn lý thuế; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 
tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực 
ỈCho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 
của Chính phù quy định về hóa dơn, chứng từ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC 
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ngày 17 tháng 9 năm 2021 cùa Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 
123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa dơn, 
chứng từ. 

4. Trường hợp các văn bàn quy phạm pháp luật nêu tại Thông tư này được 
sửa dôi, bô sung hoặc thay thê thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đôi, bô 
sung hoặc thay thế. 

5. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tồ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu, hướng dan bô sung./y^x 

Nơi nhậnỆ- Bộ TRƯỞNG 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; C xĨHl TRƯỞNG 
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đàng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc; 
- ủy ban Tài chính, Ngân sách; 
-Văn phòng Chú tịch nưóc; ' Anh Tuấn 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiổm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phú; 
- Cơ quan Trung ương cũa các Hội, Đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Thuế, Sờ Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tinh, thành 
phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiêm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện từ Chính phù; 
- Cổng thòng tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục CST ( 



Phụ lục 
BIÉU MỨC THU PHÍ THÁM ĐỊNH DÁNH GIÁ TRÙ LƯỢNG 

KHOÁNG SẢN VÀ LỆ PHÍ CÁP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOẢNG SÀN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2024/TT-BTC 
ngày 05 tháng 02 năm 2024 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

I.  Mức thu phí thấm đ ịnh đánh giá trữ lượng khoáng sản 

SỐ 
TT 

Tổng chi phí thảm dò khoáng sản thực tế 
(không bao gồm thuế giá trị gia tăng) 

Mức phí 

1 Đen 01 tý dồng 10 triệu đồng 

2 Trên 01 đến 10 tý đồng 
10 triệu đồng + (0,5% X phằn 
tông chi phí trên 1 tý đông) 

3 Trên 10 đén 20 tỷ đồng 
55 triệu đồng + (0,3% X phần 
tông chi phí trên 10 tỷ dong) 

4 Trên 20 tý đồng 
85 triệu đồng + (0,2% X phần 
tông chi phí trên 20 tỳ đồng) 

II.  Mức ỉhu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản 

1. Đôi với hoạt động thăm dò: 

a) Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 hec-ta (ha), mức thu là 4.000.000 
dồng/01 giấy phép. 

b) Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 
đồng/01 giấy phép. 

c) Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy 
phép. 

2. Đối với hoạt động khai thác: 

SỐ 
TT 

Nhóm Giấy phép 
khai thác khoáng sản 

Mức thu 
(đông/giây phép) 

1 Giấy phép khai thác cát, sòi lòng suối 

a Có công suất khai thác dưới 5.000 mVnăm 1.000.000 

b Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 
m3/năm 

10.000.000 

c Có công suất khai thác trên 10.000 m Vnăm 15.000.000 

2 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vặt liệu xây dựng 
thông thường không sừ dụng vật liệu nồ công nghiệp, 
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SỐ 
TT 

Nhóm Giấy phép 
khai thác khoáng sản 

Mức thu 
(đông/giấy phép) 

trừ các loại đã quy định tại điêm 1 của Biêu mức thu 
này 

a Giây phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất 
khai thác dưới 100.000 m3/năm 

15.000.000 

b Giấy phép khai thác khoáng sàn làm vật liệu xây (lựng 
thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công 
suất khai thác dưới 100.000 mVnăm hoặc loại hoạt 
động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng 
thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất 
khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt 
động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại điềm 1 
của Biều mức thu này 

20.000.000 

c Khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có 
diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 
100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, 
sỏi lòng suối quy định tại điềm 1 của Biểu mức thu 
này 

30.000.000 

3 Giấy phép khai thác khoáng sàn làm nguyên liệu xi 
măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường mà có sử dụng vật liệu nồ công nghiệp; đá ốp 
lát và nước khoáng 

40.000.000 

4 Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ 
các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 1, điểm 2, 
điềm 3, điềm 6, điềm 7 của Biểu mức thu này 

a Không sử dụng vật liệu nồ công nghiệp 40.000.000 

b Có sử dụng vật liệu nồ công nghiệp 50.000.000 

5 Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò 
trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điếm 2, điểm 
3, điềm 6, điềm 7 của Biều mức thu này 

60.000.000 

6 Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiêm 80.000.000 

7 Giấy phép khai thác khoáng sản dặc biệt và độc hại 100.000.000 

3. Khai thác tận thu: Mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép. 

4. Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyển nhượng: 
Mức thu băng 50% mức thu lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên./. 


